
TT Họ tên GT Bóng đá
Bóng 

chuyền
Bóng rổ Lớp Ghi chú

1 HUỲNH THỊ THÚY AN Nữ 1 10A1 3

2 NGUYỄN HỒNG HẢI MY Nữ 1 10A1 3

3 TRẦN THỊ QUỲNH NGA Nữ 1 10A1 3

4 ĐÀO THỊ KIỀU NY Nữ 1 10A1 3

5 NGUYỄN THỊ VUI Nữ 1 10A1 3

6 PHẠM MINH NHI Nữ 1 10A2 3

7 TRÀ THỊ NHƯ Nữ 1 10A2 3

8 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Nữ 1 10A2 3

9 TRƯƠNG YẾN VY Nữ 1 10A3 3

10 ĐÀO THỊ MINH MINH Nữ 1 10A4 3

11 LÊ ĐỖ Ý NHI Nữ 1 10A4 3

12 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 1 10A4 3

13 LÊ PHẠM HÀ QUYÊN Nữ 1 10A4 3

14 ĐỖ ÁNH THẢO Nữ 1 10A4 3

15 HỒ THỊ THẢO VY Nữ 1 10A4 3

16 NGUYỄN THỊ NA Nữ 1 10A4 3

17 NGUYỄN THỊ GIA HÂN Nữ 1 2 10A5 3

18 ĐOÀN NGUYỄN HẠ LINH Nữ 1 2 10A5 3

19 NGUYỄN BẢO NHƯ Nữ 1 2 10A5 3

20 NGUYỄN THỊ HOÀNG VUI Nữ 1 2 10A5 3

21 NGUYỄN NGỌC THÚY VY Nữ 1 2 10A5 3

22 THÁI THỊ YẾN VY Nữ 1 2 10A5 3

23 ĐOÀN THỊ THÙY DUYÊN Nữ 1 10A6 3

24 LÊ THỤC HÂN Nữ 1 10A6 3

25 NGUYỄN THỊ TỨ Nữ 1 10A6 3

26 TRẦN THỊ TRÀ VY Nữ 1 10A6 3

27 HUỲNH THỊ DIỆU GIAO Nữ 1 10A7 3

28 HUỲNH THỊ HẠNH Nữ 1 10A7 3

29 PHẠM THỊ NHƯ KHA Nữ 1 10A7 3
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